
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  ĐIỆN KHÍ HOÁ XÍ NGHIỆP MỎ (Electrification for mining enterprises)
Mã số học phần: 7090107 
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 40 t;  Bài tập: 5 t; Thực hành: 0; 
       Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học:90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1.  PGS. TS. Phạm Trung Sơn
0901-01
2. TS. Hồ Việt Bun
0901-10
3. TS. Ngô Thanh Tuấn
0901-09
4. ThS. Nguyễn Thị Bích Hậu
0901-11

2.2. Bộ môn: Điện khí hoá
2.3. Khoa: Cơ điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: Lý thuyết mạch 7090316
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về an toàn điện giật, nổ và hoả hoạn ở trong môi trường nguy hiểm về nổ.

4.1.2.  Nắm được các kiến thức cơ bản về tổ chức, quản lý hệ thống cung cấp điện  và tàu điện mỏ, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống điện mỏ, đảm bảo vận hành an toàn và tối ưu trong công tác khai thác mỏ.

4.1.3. Tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện trong mỏ nhằm đảm bảo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật, an toàn và độ bền.
4.2. Kỹ năng 
 4.2.1. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho các xí nghiệp mỏ.
4.2.2. Kỹ thuật an toàn trong công tác khai thác mỏ.
4.2.3. Phục vụ học phần: Tin học mỏ. 

4.2.4. Kỹ năng nhóm trong công tác khai thác mỏ.
5. Tóm tắt nội dung học phần

Giới thiệu các giải pháp chung bảo vệ con người khỏi bị điện giật trong môi trường mỏ: Tiếp đất bảo vệ, bảo vệ khỏi rò điện; Giới thiệu về công tác tổ chức,  quản lý hệ thống cung cấp điện trong mỏ; Tính toán thiết kế cung cấp điện, xác định phụ tải điện của xí nghiệp, lựa chọn cáp dẫn theo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật, an toàn và độ bền; Giới thiệu các phương án cung cấp điện cho tàu điện mỏ; Phân tích và so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hệ thống điện. 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	BẢO VỆ CON NGƯỜI KHỎI BỊ ĐIỆN GIẬT
	9
	

	1.1
	Tác hại của dòng điện đối với con người
	
	4.1.1



	1.2
	Các loại mạng điện sử dụng trong mỏ
	
	4.1.1

	1.3
	Các giải pháp chung về phòng ngừa điện giật
	
	4.1.1

	1.4
	Tiếp đất bảo vệ
	
	4.1.1

	1.5
	Bảo vệ khỏi rò điện
	
	4.1.1

	Chương 2
	TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐIỆN
	6
	

	2.1
	Khái niệm chung và các yêu cầu về tổ chức cung cấp điện
	
	4.1.2

	2.2
	Cung cấp điện cho mỏ hầm lò
	
	4.1.2

	2.3
	Cung cấp điện cho mỏ lộ thiên
	
	4.1.2

	Chương 3
	THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO MỎ
	24
	

	3.1
	Khái niệm chung
	1
	4.1.3

	3.2
	Xác định phụ tải điện của xí nghiệp
	3
	4.1.3

	3.3
	Tính toán, lựa chọn cáp theo các điều kiện kinh tế và kỹ thuật
	10
	4.1.3

	3.4
	Chữa bài tập
	10
	4.1.3

	Chương 4
	CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÀU ĐIỆN
	3
	

	4.1
	Khái quát chung
	
	4.1.3

	4.2
	Cung cấp điện cho tàu cần vẹt
	
	4.1.3

	4.3
	Cung cấp điện cho tàu ắc quy
	
	4.1.3

	4.4
	Cung cấp điện cho tàu cao tần
	
	4.1.3

	Chương 5
	CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN MỎ
	3
	

	5.1
	Hệ số công suất
	
	4.1.2

	5.2
	Tổn thất điện năng
	
	4.1.2

	5.3
	Định giá điện năng
	
	4.1.2

	5.4
	Suất tiêu thụ điện năng
	
	4.1.2

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (không)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	
	
	

	Bài 1
	
	
	

	Bài 2
	
	
	

	
	
	
	

	Chương 2
	
	
	

	Bài 1
	
	
	

	Bài 2
	
	
	

	Chương 3
	
	
	

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập

- Giờ bài tập 

*Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.

* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Cố gắng hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng..
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%

³

 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Anh nghĩa, Trần Bá Đề. Giáo trình Điện khí hoá mỏ, NXB. Giao thông vận tải, Hà Nội 2008.
[2] Nguyễn Hanh Tiến. Giáo trình Điện mỏ, NXB Đại học Mỏ - Địa chất, Hà nội 2004.
[3] Trần Bá Đề. Bài giảng Kỹ thuật Điện mỏ, NXB Đại học Mỏ - Địa chất, Hà nội 2004.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1


	Chương 1: BẢO VỆ KHỎI  ĐIỆN GIẬT

1.1. Tác hại của dòng điện đối với con người

1.2. Các loại mạng điện sử dụng trong mỏ

1.3. Các giải pháp chung về phòng ngừa điện giật

1.4. Tiếp đất bảo vệ

1.5. Bảo vệ khỏi rò điện
	18

	0
	0


	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (từ: 1.1 đến 1.3, Chương 1)
- Tài liệu [2]: 7.1-7.2, chương 7.
- Tài liệu [3]: 5.1-5.4, chương 5; 6.1-6.5, chương 6. 

	2
	Chương 2: TỔ CHỨC CUNG CẤP ĐIỆN
2.1 Khái niệm chung và các yêu cầu về tổ chức cung cấp điện

2.2 Cung cấp điện cho mỏ hầm lò

2.3 Cung cấp điện cho mỏ lộ thiên
	12
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (từ: 2.1 đến 2.3, Chương 2)

- Tài liệu [2]: 8.1-8.3, chương 8.

- Tài liệu [3]: 8.1-8.5 chương 8.

	2, 3, 4, 5
	Chương 3: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN

3.1 Khái niệm chung

3.2 Xác định phụ tải điện của xí nghiệp

3.3Tính toán, lựa chọn cáp theo các điều kiện kinh tế và kỹ thuật

3.4 Chữa bài tập
	28
	20
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (từ: 3.1 đến 3.3, Chương 3); làm bài tập 3.4 chương 3.

- Tài liệu [2]: 9.1-9.4, chương 9; 10.1-10.4, chương 10.

- Tài liệu [3]: 9.1-9.3 chương 9; 10.1-10.6, chương10.

	5
	Chương 4: CUNG CẤP ĐIỆN CHO TÀU ĐIỆN

4.1 Khái quát chung

4.2 Cung cấp điện cho tàu cần vẹt

4.3 Cung cấp điện cho tàu ắc quy

4.4 Cung cấp điện cho tàu cao tần
	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (từ: 4.1 đến 4.4, Chương 4).



	5
	Chương 5: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN MỎ
5.1 Hệ số công suất
5.2 Tổn thất điện năng

5.3 Định giá điện năng

5.4 Suất tiêu thụ điện năng


	6
	0
	0
	- Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (từ: 5.1 đến 5.4, Chương 5)..

- Tài liệu [2]: 13.1-13.4, chương 13; 10.1-10.4, chương 10.

- Tài liệu [3]: 11.1-11.4 chương 11.


	
	Hà nội, ngày      tháng     năm 201

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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